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STT ĐƠN VỊ

I TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN HỒ

1 Trạm Y tế An Lạc  

2 Trạm Y tế An Bình  

3 Trạm Y tế Đạt Hiếu  

4 Trạm Y tế Thiện An  

5 Trạm Y tế Đoàn Kết  

6 Trạm Y tế Bình Tân  

7 Trạm Y tế Thống Nhất  

8 Trạm Y tế Ea Siên  

9 Trạm Y tế Bình Thuận  

10 Trạm Y tế Ea Đrông  

11 Trạm Y tế Cư Bao  

II TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN

1 Trạm Y tế Ea Wer  

2 Trạm Y tế Tân Hòa  

3 Trạm Y tế Cuôr Knia  

4 Trạm Y tế Ea Bar  

5 Trạm Y tế Ea Nuôl  

6 Trạm Y tế Krông Na  

7 Trạm Y tế Ea Huar  

III TRUNG TÂM Y TẾ EA SÚP

1 Trạm Y tế Cư Mlan  

2 Trạm Y tế Ea Súp  

3 Trạm Y tế Ea Bung  

4 Trạm Y tế Ya Tờ Mốt  

5 Trạm Y tế Ea Lê  

6 Trạm Y tế Cư Kbang  

7 Trạm Y tế Ea Rốk  

8 Trạm Y tế Ia Jlơi  

9 Trạm Y tế Ia Lốp  

10 Trạm Y tế Ia Rvê  

IV TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG ANA

1 Trạm Y tế Buôn Trấp  

2 Trạm Y tế Ea Bông  

3 Trạm Y tế Ea Na  

4 Trạm Y tế Dray Sáp  
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5 Trạm Y tế Bình Hòa  

6 Trạm Y tế Quảng Điền  

7 Trạm Y tế Dur Kmăl  

8 Trạm Y tế Băng Adrênh  

V TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG BÔNG

1 Trạm Y tế Yang Mao  

2 Trạm Y tế Cư Drăm  

3 Trạm Y tế Cư Pui  

4 Trạm Y tế Hòa Phong  

5 Trạm Y tế  Hòa Lễ  

6 Trạm Y tế Krông Kmar  

7 Trạm Y tế Hòa Sơn  

8 Trạm Y tế Ea Trul  

9 Trạm Y tế Yang Reh  

10 Trạm Y tế Khuê Ngọc Điền  

11 Trạm Y tế Cư Kty  

12 Trạm Y tế Hòa Thành  

13 Trạm Y tế  Dang Kang  

VI TRUNG TÂM Y TẾ LẮK

1 Trạm Y tế Yang Tao

2 Trạm Y tế Bông Krang

3 Trạm Y tế Liên Sơn

4 Trạm Y tế Đăk Liêng  

5 Trạm Y tế Buôn Triết  

6 Trạm Y tế Buôn Tría  

7 Trạm Y tế Đăk Nuê  

8 Trạm Y tế Đăk Phơi  

9 Trạm Y tế Nam Ka  

10 Trạm Y tế  Earbin  

11 Trạm Y tế Krông Nô  

VII TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PẮC

1 Trạm Y tế Hòa Đông  

2 Trạm Y tế Ea Knuếc  

3 Trạm Y tế Ea Kênh  

4 Trạm Y tế Ea Yông  

5 Trạm Y tế Phước An  

6 Trạm Y tế  Hòa An  

7 Trạm Y tế Ea Phê  

8 Trạm Y tế Krông Buk  

9 Trạm Y tế Vụ Bổn  
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10 Trạm Y tế Ea Kuăng  

11 Trạm Y tế  Ea Hiu  

12 Trạm Y tế Hòa Tiến  

13 Trạm Y tế Tân Tiến  

14 Trạm Y tế Ea Uy  

15 Trạm Y tế Ea Yiêng  

16 Trạm Y tế  Ea Kly  

VIII TRUNG TÂM Y TẾ EA KAR

1 Trạm Y tế  Ea Kar  

2 Trạm Y tế Ea Kmút  

3 Trạm Y tế Cư Huê  

4 Trạm Y tế Ea Đar  

5 Trạm Y tế Cư Ni  

6 Trạm Y tế Xuân Phú  

7 Trạm Y tế Ea Knốp  

8 Trạm Y tế Ea Sar  

9 Trạm Y tế Ea Sô   

10 Trạm Y tế Ea Tíh  

11 Trạm Y tế Ea Păl  

12 Trạm Y tế Cư Prông  

13 Trạm Y tế Cư Yang   

14 Trạm Y tế Cư Bông  

15 Trạm Y tế Ea Ô  

16 Trạm Y tế Cư Elang  

IX TRUNG TÂM Y TẾ EA H’LEO

1 Trạm Y tế Ea Drăng  

2 Trạm Y tế Ea Nam  

3 Trạm Y tế Ea Tir  

4 Trạm Y tế Ea Khăl  

5 Trạm Y tế Cư A Mung  

6 Trạm Y tế Ea Wy   

7 Trạm Y tế Cư Mốt  

8 Trạm Y tế Ea H’leo  

9 Trạm Y tế Ea Ral  

10 Trạm Y tế Dliê Yang  

11 Trạm Y tế Ea Sol  

12 Trạm Y tế Ea Hiao  

X TRUNG TÂM Y TẾ CƯ M’GAR

1 Trạm Y tế Cư M’gar  

2 Trạm Y tế Quảng Phú  
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3 Trạm Y tế Ea Pốk  

4 Trạm Y tế Ea Kpam  

5 Trạm Y tế Ea H’đing  

6 Trạm Y tế Cuôr Đăng  

7 Trạm Y tế Quảng Tiến  

8 Trạm Y tế Cư Dliê M’nông  

9 Trạm Y tế Cư Suê  

10 Trạm Y tế Ea M’nang  

11 Trạm Y tế Ea Kuêh  

12 Trạm Y tế Ea Kiết  

13 Trạm Y tế Ea Đrơng  

14 Trạm Y tế Ea Tul  

15 Trạm Y tế Ea M’droh  

16 Trạm Y tế Ea Tar  

17 Trạm Y tế Quảng Hiệp  

XI TRUNG TÂM Y TẾ M’DRẮK

1 Trạm Y tế M’Drắk  

2 Trạm Y tế Krông Jing  

3 Trạm Y tế Krông Á  

4 Trạm Y tế Ea Pil  

5 Trạm Y tế Cư Prao  

6 Trạm Y tế Ea Lai  

7 Trạm Y tế Ea Riêng  

8 Trạm Y tế Ea H’MLay  

9 Trạm Y tế Ea M’Doal  

10 Trạm Y tế Cư Króa  

11 Trạm Y tế Cư M’Ta  

12 Trạm Y tế Ea Trang  

13 Trạm Y tế Cư San  

XII TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG BÚK 

1 Trạm Y tế Pơng Đrang  

2 Trạm Y tế Tân Lập  

3 Trạm Y tế  Ea Ngai  

4 Trạm Y tế Ea Sin  

5 Trạm Y tế Cư Pơng  

6 Trạm Y tế Cư Né  

7 Trạm Y tế Chư Kbô  

XIII TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG NĂNG

1 Trạm Y tế Ea Hồ  

2 Trạm Y tế 49 Phú Xuân   
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3 Trạm Y tế Phú Xuân  

4 Trạm Y tế Krông Năng  

5 Trạm Y tế Phú Lộc  

6 Trạm Y tế Ea Tóh  

7 Trạm Y tế Ea Tân  

8 Trạm Y tế Dliê Ya  

9 Trạm Y tế Ea Dăh  

10 Trạm Y tế Tam Giang  

11 Trạm Y tế Ea Púk  

12 Trạm Y tế Ea Tam  

13 Trạm Y tế Cư Klông  

XIV TRUNG TÂM Y TẾ CƯ KUIN

1 Trạm Y tế Ea Tiêu  

2 Trạm Y tế Ea Ktur  

3 Trạm Y tế Ea Hu  

4 Trạm Y tế Ea Ning  

5 Trạm Y tế Cư Êwi  

6 Trạm Y tế Hòa Hiệp  

7 Trạm Y tế  Dray Bhăng  

8 Trạm Y tế Ea Bhôk  

XV TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN MA THUỘT

1 Trạm Y tế Thành Công  

2 Trạm Y tế Tân Tiến  

3 Trạm Y tế Thành Nhất  

4 Trạm Y tế Tân Thành  

5 Trạm Y tế Tự An   

6 Trạm Y tế Tân An   

7 Trạm Y tế Tân Lợi  

8 Trạm Y tế Tân Hòa  

9 Trạm Y tế Tân Lập  

10 Trạm Y tế Ea Tam  

11 Trạm Y tế Khánh Xuân  

12 Trạm Y tế Hòa Phú   

13 Trạm Y tế Hòa Xuân  

14 Trạm Y tế Hòa Khánh  

15 Trạm Y tế Ea Kao  

16 Trạm Y tế Ea Tu  

17 Trạm Y tế Cư Êbur  

18 Trạm Y tế Hòa Thuận  

19 Trạm Y tế Hòa Thắng
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XVI TRUNG TÂM Y TẾ  TUY HÒA

1 Trạm Y tế 1

2 Trạm Y tế 2

3 Trạm Y tế 4

4 Trạm Y tế 5

5 Trạm Y tế 7

6 Trạm Y tế 9

7 Trạm Y tế Phú Thạnh

8 Trạm Y tế Phú Đông

9 Trạm Y tế Bình Kiến

10 Trạm Y tế Hòa Kiến

11 Trạm Y tế An Phú

12 Phòng khám đa khoa khu vực

XVII TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ HÒA

1 Trạm Y tế Hòa Hội

2 Trạm Y tế Hòa Định Tây

3 Trạm Y tế Hòa Định Đông

4 Trạm Y tế Hòa Thắng

5 Trạm Y tế Hòa An

6 Trạm Y tế Hòa Trị

7 Trạm Y tế Hòa Quang Nam

8 Trạm Y tế Hòa Quang Bắc

XVIII TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÒA

1 Trạm Y tế Hòa Thành

2 Trạm Y tế Hòa Tân Đông

3 Trạm Y tế Hòa Vinh

4 Trạm Y tế Hòa Hiệp Bắc

5 Trạm Y tế Hòa Hiệp Nam

6 Trạm Y tế Hòa Tâm

7 Trạm Y tế Hòa Xuân Tây

8 Trạm Y tế Hòa Xuân Đông

9 Trạm Y tế Hòa Xuân Nam

XIX TRUNG TÂM Y TẾ TÂY HÒA

1 Trạm Y tế Hòa Tân Tây

2 Trạm Y tế Hòa Bình 1

3 Trạm Y tế Hòa Đồng

4 Trạm Y tế Hòa Mỹ Tây

5 Trạm Y tế Hòa Phong

6 Trạm Y tế Hòa Thịnh

7 Trạm Y tế Hòa Phú



7

STT ĐƠN VỊ

8 Trạm Y tế Sơn Thành Đông

9 Trạm Y tế Hòa Mỹ Đông

10 Trạm Y tế Sơn Thành Tây

XX TRUNG TÂM Y TẾ TUY AN

1 Trạm Y tế An Chấn

2 Trạm Y tế An Mỹ

3 Trạm Y tế An Hòa Hải

4 Trạm Y tế An Hiệp

5 Trạm Y tế An Cư

6 Trạm Y tế An Nghiệp

7 Trạm Y tế An Định

8 Trạm Y tế An Dân

9 Trạm Y tế An Thạch

10 Trạm Y tế An Ninh Tây

11 Trạm Y tế An Ninh Đông

12 Trạm Y tế An Lĩnh

13 Trạm Y tế An Thọ

14 Trạm Y tế  An Xuân

XXI TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CẦU

1 Trạm Y tế Xuân Đài

2 Trạm Y tế Xuân Thọ 2

3 Trạm Y tế Xuân Thọ 1

4 Trạm Y tế Xuân Thành

5 Trạm Y tế Xuân Phú

6 Trạm Y tế Xuân Lâm

7 Trạm Y tế Xuân Phương

8 Trạm Y tế Xuân Thịnh

9 Trạm Y tế Xuân Cảnh

10 Trạm Y tế Xuân Bình

11 Trạm Y tế Xuân Lộc

12 Trạm Y tế Xuân Hải

XXII TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG XUÂN

1 Trạm Y tế Xuân Long

2 Trạm Y tế Xuân Sơn Bắc

3 Trạm Y tế Xuân Sơn Nam

4 Trạm Y tế Xuân Quang 1

5 Trạm Y tế Xuân Quang 2

6 Trạm Y tế Xuân Quang 3

7 Trạm Y tế Xuân Lãnh

8 Trạm Y tế Đa Lộc
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9 Trạm Y tế Xuân Phước

10 Trạm Y tế Phú Mỡ

XXIII TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA

1 Trạm y tế Sơn Hà

2 Trạm y tế Sơn Phước

3 Trạm y tế Sơn Nguyên

4 Trạm y tế Suối Bạc

5 Trạm y tế Sơn Xuân

6 Trạm y tế Sơn Định

7 Trạm y tế Sơn Long

8 Trạm y tế Sơn Hội

9 Trạm y tế Eacharang

10 Trạm y tế Suối Trai

11 Trạm y tế KrôngPa

12 Trạm y tế Cà Lúi

13 Trạm y tế Phước Tân

XXIV TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG HINH

1 Trạm Y tế Sơn Giang

2 Trạm Y tế Đức Bình Đông

3 Trạm Y tế Đức Bình Tây

4 Trạm Y tế Ea Bar

5 Trạm Y tế Ea Ly

6 Trạm Y tế Ea Bá

7 Trạm Y tế Ea Lâm

8 Trạm Y tế Ea Bia

9 Trạm Y tế Ea Ea Trol

10 Trạm Y tế Sông Hinh
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